PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CHỦ YẾU CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014

của Thủ tướng Chính phủ)
1. Công nghiệp cơ khí - luyện kim
	STT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình phát triển các máy móc thiết bị kỹ thuật điện, máy công cụ, thiết bị nâng hạ, máy chuyên dùng.
	2015-2020
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình chế tạo xe có động cơ và các sản phẩm cơ khí phụ trợ
	2015-2020
	Bộ Công Thương

	3
	Chương trình phát triển các phương tiện vận tải (đường bộ, đường thủy)
	2015-2020
	Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải.

	4
	Chương trình phát triển các loại máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp: Động cơ diesel cỡ trung và cỡ nhỏ, động cơ xăng công suất nhỏ, máy canh tác, thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm, đồ uống.
	2015-2020
	Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5 .
	Chương trình phát triển các thiết bị siêu trường, siêu trọng và giàn khoan dầu khí di động
	2015-2025
	Bộ Công Thương

	6
	Chương trình phát triển công nghiệp nhôm và các loại kim loại khác
	2017-2025
	Bộ Công Thương


2. Công nghiệp hóa chất
	STT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình phát triển sản xuất nhóm hóa chất cơ bản
	2015-2020
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình phát triển sản xuất nhóm sản phẩm điện hóa
	2015-2020
	Bộ Công Thương

	3
	Chương trình phát triển sản xuất nhóm hóa dầu, hóa dược
	2015-2025
	Bộ Công Thương


3. Công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin
	STT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình sản xuất máy tính, máy in, linh kiện điện tử, đồ điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, điện tử y tế và các loại linh kiện hỗ trợ
	2015-2025
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình phát triển phần mềm thương mại, đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng CNTT quốc gia, xây dựng các Trung tâm phần mềm, xây dựng dữ liệu quốc gia điện tử, phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm và chuyên ngành
	2015-2025
	Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông

	3
	Xây dựng hệ thống kiểm định, giám sát chất lượng và an toàn điện tử, hỗ trợ các Trung tâm R&D đầu ngành
	2015-2025
	Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông


4. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
	STT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình phát triển xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, vật liệu xây dựng cao cấp
	2015-2025
	Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương

	2
	Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
	2015-2025
	Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương

	3
	Hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ các nhà máy sản xuất xi măng lò đứng sang lò quay
	Đến 2018
	Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương


5. Công nghiệp dệt may - da giầy
	TT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình xây dựng các nhà máy may với các dây chuyền sản xuất sản phẩm cao cấp; Xây dựng các trung tâm thiết kế mẫu mốt thời trang, quy mô hiện đại
	2015-2030
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình xây dựng có chọn lọc một số khu công nghiệp may xuất khẩu với các dây chuyền sản xuất sản phẩm cao cấp, thời trang.
	2015-2020
	Bộ Công Thương

	3
	Chương trình nghiên cứu phát triển các loại quần áo thời trang, giày cao cấp phục vụ các thị trường đòi hỏi chất lượng cao
	2015-2030
	Bộ Công Thương


6. Công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản, thực phẩm đồ uống
	TT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình đầu tư và mở rộng nâng công suất các nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống tại các vùng nguyên liệu và các địa điểm thích hợp
	2015-2020
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thủy hải sản xuất khẩu; Chương trình đầu tư các Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản
	2015-2025
	Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	3
	Chương trình đầu tư sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu
	2015-2020
	Bộ Công Thương


7. Công nghiệp khai thác và chế biến quặng kim loại
	TT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình đầu tư thăm dò các mỏ boxit, quặng sắt, titan, chì kẽm, quặng thiếc, vàng, đồng, niken, molipden, serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit talc, diatomit v.v...
	2015-2030
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình đầu tư sản xuất các mỏ đã được thăm dò ở mức độ chi tiết và có trữ lượng công nghiệp
	2015-2030
	Bộ Công Thương


8. Công nghiệp điện
	TT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình phát triển các dự án thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí
	2015-2025
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình phát triển các dự án năng lượng mới và tái tạo
	2015-2030
	Bộ Công Thương

	3
	Chương trình phát triển điện hạt nhân
	2020-2030
	Bộ Công Thương


9. Công nghiệp than
	TT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình khảo sát thăm dò bổ sung than vùng Quảng Ninh và một phần bể than Đồng bằng sông Hồng
	2015-2020
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình khai thác và sử dụng than Đồng bằng sông Hồng
	2020-2030
	Bộ Công Thương


10. Công nghiệp dầu khí
	TT
	Chương trình
	Thời gian triển khai
	Cơ quan thực hiện

	1
	Chương trình tìm kiếm thăm dò (bao gồm cả ngoài nước)
	2015-2030
	Bộ Công Thương

	2
	Chương trình phát triển các nhà máy lọc hóa dầu
	2015-2030
	Bộ Công Thương

	3
	Chương trình phát triển dịch vụ dầu khí
	2015-2030
	Bộ Công Thương


 

